
         Môn thi: Kỹ năng mềm. 

TT Mã Sinh viên Ngày sinh Mã lớp Điểm Ghi chú Phòng thi

1 21121601017 Phan Kỳ Anh 240993 211916011 6.0 1

2 11131701074 Hoàng Thị ánh 280395 110617011 5.0 1

3 11111701001 Trần Thị ánh 221192 110417011 5.0 1

4 11121601002 Nguyễn Thị Bé 070893 110516011 7.0 1

5 21131702106 Thân Thị Ngọc Bích 280494 212017021 5.5 1

6 11101103004 Đậu Đức Cảnh 020792 110411031 5.5 1

7 11091702012 Phạm Thanh Chung 060191 110217021 7.5 1

8 21131301003 Phạm Thị Chung 040994 212013011 4.5 1

9 11111701005 Trần Thị Cúc 240292 110417011 Vắng 1

10 21131702174 Trần Thị Cúc 170795 212017021 6.5 1

11 21121502018 Đặng Hữu Danh 070494 211915021 6.0 1

12 11121401002 Khăm Kinh Phết Xí Nủ Tha Đi 190394 110514011 3.5 1

13 11121401003 Xéng A Nông Thong Chăn Đi 110492 110514011 3.0 1

14 11091702013 Nguyễn Văn Diệu 160191 110317023 4.0 1

15 11091702013 Nguyễn Văn Diệu 160191 110317023 Vắng 1

16 11121401001 út Thay Phông ủ Đôm 211192 110514011 3.0 1

17 11131701027 Nguyễn Văn Đức 110993 110617011 6.0 1

18 21111602004 Bùi Thị Thùy Dung 201293 211816021 7.5 1

19 13121502004 Nguyễn Thị Thùy Dung 100587 130515021 4.0 1

20 11111702209 Bùi Thị Thùy Dương 051093 110417023 4.0 1

21 13121702037 Nguyễn Trọng Dương 270388 130517021 5.0 1

22 23111602019 Hoàng Thị Hương Giang 160684 231816021 3.5 1

23 11121601004 Lê Xuân Giang 120394 110516011 5.5 1

24 21131301036 Đào Thị An Hà 060595 212013011 4.0 1

25 11131701010 Đinh Thị Hà 090195 110617011 4.0 1

26 11121601014 Nguyễn Thị Hà 070494 110516011 6.5 1

27 11131302003 Nguyễn Thị Hà 030295 110613021 5.0 1

28 11101701023 Thiều Xuân Hải 180391 110317011 5.5 1

29 11131701013 Nguyễn Thị Hằng 060895 110617011 5.5 1

30 21131301005 Nguyễn Thị Hằng 021095 212013011 6.0 1

1 21131702120 Phan Thị Hằng 270995 212017021 5.5 2

2 11131701029 Văn Thị Mỹ Hằng 280595 110617011 6.0 2

3 21131301007 Trần Thu Hiền 141095 212013011 Vắng 2

4 11111701024 Phan Xuân Hiển 070293 110417011 5.0 2

5 13121602051 Hồ Thị Hiếu 100685 130516021 4.0 2

6 11111301014 Nguyễn Thị Hoa 111193 110413011 Vắng 2

7 11131302005 Nguyễn Thị Hòa 061095 110613021 5.5 2

8 13121702081 Lê Thị Hoài 120588 130517021 Vắng 2

9 11101701029 Mai Thị Thu Hoài 280592 110317011 3.5 2
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10 11111702225 Trần Thị Thu Hoài 160193 110417023 6.0 2

11 21121702202 Thân Nhật Hoàng 041193 211917022 4.5 2

12 11121401004 Ma Ni Xông Xia Tu Phông Hua 221090 110514011 2.0 2

13 21121702054 Nguyễn Thị Mỹ Huế 060692 211917021 3.5 2

14 11101702040 Nguyễn Tuấn Huế 290692 110317021 2.5 2

15 21121502006 Lê Thị Hương 060694 211915021 6.0 2

16 21121502022 Bạch Phương Huyền 010294 211915021 5.0 2

17 21131702124 Nguyễn Thị Huyền 110495 212017021 6.0 2

18 21131702125 Nguyễn Thị Thanh Huyền 220195 212017021 4.5 2

19 23121602120 Nguyễn Thị Thanh Huyền 080987 231916024 6.5 2

20 11111302010 Trần Thị Huyền 101293 110413021 Vắng 2

21 11111702229 Trần Thị Thu Huyền 310892 110417023 4.5 2

22 11121401006 Lăm Ngân Bua Xí Kẹo 020788 110514011 Vắng 2

23 11121401005 Vat Xả Na Xay Xống Kham 080394 110514011 2.5 2

24 11111401020 Xủ Căn Há Bun Cong Hống Khăm 030192 110414011 4.5 2

25 11111502007 Hồ Huy Khoa 040589 110415021 4.0 2

26 11111502029 èn Đuông Vi Lay 150387 110415021 4.5 2

27 11111401018 òn Xá Chăn Thả Ma Lay 030391 110414011 4.5 2

28 11111301016 Nguyễn Ngọc Lê 240293 110413011 Vắng 2

29 11111401005 Nguyễn Thị Mỹ Linh 120392 110414011 6.0 2

30 11131701003 Nguyễn Thị Như Lộc 100895 110617011 6.0 2

1 11111706041 Lê Thị Long 100293 110417061 Vắng 3

2 11111701034 Trần Thị Luân 100292 110417011 6.0 3

3 21121502023 Lê Thị Mai 100494 211915021 4.5 3

4 11121702177 Phan Thị Thanh Mận 120993 130417022 6.0 3

5 11091702053 Nguyễn Đức Mạnh 030591 110217021 4.0 3

6 11111702043 Trịnh Thị Thương MẾN 171193 110417021 5.0 3

7 11111701045 Phạm Thị Nga 250992 110417011 8.0 3

8 11111103016 Nguyễn Thị Hồng Ngân 151093 110411031 3.5 3

9 21131301016 Dương Thị Ngọc 050994 212013011 8.5 3

10 21131301017 Nguyễn Thị Ngọc 180395 212013011 Vắng 3

11 11101701050 Phan Nhật Nguyên 150490 110317011 Vắng 3

12 23121602184 Nguyễn Thị Nguyệt 150792 231916023 3.5 3

13 11111301021 Lê Thị Quỳnh Như 301091 110413011 Vắng 3

14 11131302026 Nguyễn Thị Như 100795 110613021 4.0 3

15 11141702096 Đặng Thị Cẩm Nhung 231193 110717022 6.0 3

16 11111702054 Hà Thị Nhung 080692 110417021 6.0 3

17 11131302010 Nguyễn Thị Trang Nhung 170294 110613021 Vắng 3

18 11111702251 Trần Thị Hồng Nhung 120593 110417023 4.0 3

19 11131701018 Lê Thị Oanh 130395 110617011 5.5 3

20 21131702146 Nguyễn Thị Phương Oanh 160995 212017021 5.5 3

21 11121401018 Tom Ma La Phon 130493 110514011 4.5 3

22 11121401009 Xay Phon Vi Lay Phon 301194 110514011 3.0 3

23 21131702149 Nguyễn Thị Phương 160995 212017021 5.5 3

24 21121502009 Trần Thị Phương 120494 211915021 5.5 3

25 21121702104 Trịnh Lan Phương 161094 211917021 6.0 3



26 11121601015 Hoàng Thị Phượng 121094 110516011 5.5 3

27 11121702177 Võ Thị Quy 200793 110517022 6.0 3

28 21131702151 Nguyễn Thị Quý 101194 212017021 5.0 3

29 11111401009 Nguyễn Thị Như Quỳnh 030892 110414011 8.0 3

30 11111301023 Tăng Thị Như Quỳnh 050293 110413011 Vắng 3

1 11121401020 ỏn Khuân Lo ỏn Sa 100191 110514011 5.0 4

2 11121401019 Khăm Xuấn Kẹo Vi Lay Sắc 170491 110514011 5.5 4

3 11111401021 Bua Lan Xay Nhả Sán 260690 110414011 4.5 4

4 11111601039 Nguyễn Văn Sang 180692 110416011 4.0 4

5 21101105037 Hồ Văn Sáng 161085 211711051 Vắng 4

6 11131301021 Viên Thị Sen 101095 110613011 Vắng 4

7 11111702263 Lê Thị Hoài Sương 061092 110417023 5.5 4

8 23121602217 Hoàng Thị Tám 280992 231916023 Vắng 4

9 11111702268 Trương Thị Tâm 140693 110417023 6.5 4

10 11121401010 Bun Phim Chăn Tha 110991 110514011 3.5 4

11 11131701030 Đặng Thanh Thái 080994 110417013 Vắng 4

12 11111401013 Đậu Thị Thắm 050693 110414011 8.0 4

13 21101702084 Hoàng Thị Thanh 030992 211817022 3.0 4

14 11111602032 Nguyễn Thị Thanh 081092 110416021 6.0 4

15 11131701004 Lê Trung Thành 100194 110617011 5.5 4

16 23121702109 Dương Thị Thảo 280785 231917022 4.5 4

17 21131702075 Nguyễn Phương Thảo 030395 212017021 7.0 4

18 21131702183 Nguyễn Phương Thảo 291195 212017021 7.0 4

19 11111401012 Nguyễn Thị Thảo 081093 110414011 5.0 4

20 21131702157 Nguyễn Thị Thảo 180895 212017021 6.5 4

21 21121602036 Võ Thị Thu Thảo 060694 211916021 Vắng 4

22 11121601016 Nguyễn Thị Thơ 271294 110516011 7.0 4

23 11111702079 Đặng Thị Thư 251293 110417021 6.0 4

24 11111702281 Phan Thị Thương 160493 110417023 4.0 4

25 11131701005 Nguyễn Thị Thúy 050595 110617011 4.0 4

26 23121602258 Nguyễn Thị Thúy 301285 231916024 4.0 4

27 21121702133 Trần Thị Cẩm Thúy 181294 211917021 4.0 4

28 11131701021 Nguyễn Thị Thùy 020195 110617011 6.0 4

1 11121601017 Dương Thị Thủy 010693 110516011 7.5 5

2 11111401015 Phạm Thị Thủy 101193 110414011 6.5 5

3 11131701025 Nguyễn Thị Huyền Trâm 260795 110417012 5.5 5

4 21131702163 Nguyễn Thị Trang 140595 212017021 6.5 5

5 11131302022 Nguyễn Thị Thu Trang 280795 110613021 6.0 5

6 21131702166 Quách Thị Trang 110695 212017021 5.5 5

7 11121702157 Vũ Thị Huyền Trang 191294 110517022 7.0 5

8 11131701026 Hồ Thị Ngọc Tú 030395 110617011 7.0 5

9 11111103023 Trần Văn Tuân 250690 110411031 5.5 5

10 11111701063 Phan Công Tùng 130893 110417011 Vắng 5

11 13121702256 Đào Thị Thanh Tuyên 100787 130517023 Vắng 5

12 21131702169 Nguyễn Thị Tuyết 251095 212017021 6.5 5

13 21121301036 Thân Thị Vân 050392 211913011 5.0 5



14 23121602285 Trần Thị Vân 200790 231916024 Vắng 5

15 21131301030 Trần Thị Hà Vi 061195 212017021 6.5 5

16 13111702207 Nguyễn Thị Việt 101189 130417022 5.0 5

17 21111702125 Phan Cao Việt 010393 211817021 6.0 5

18 11121401014 Bun Thăn Thăm Mả Vông 080991 110514011 4.5 5

19 11121401012 Đuông Phon Lin Đa Vông 230892 110514011 3.5 5

20 11121401015 Khăm In Nha Vông 060192 110514011 4.0 5

21 11121401013 Kỳ Phôm Ma Vông 280994 110514011 3.5 5

22 11121401017 ộn Thăm Mả Vông 150691 110514011 3.5 5

23 11111401022 Xốm Mái Viêng Mả Ni Vông 270790 110414011 5.0 5

24 11111401023 Phon Sa Vẳn Xéng Phăn Xay 181184 110414011 5.0 5

25 11121401022 Sôm Hắc Phia Lư Xay 091190 110514011 5.0 5

25 11121401021 Ki Đa Vông Lat Xa Vông Xón 141192 110514011 4.5 5

25 11111502012 Trần Đăng Quý 200692 110415021 4.5 5

26 11111701060 Trần Thị Huyền Trang 231293 110417011 7.5 5
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